	
	BÀI 9 + 10. ĐỘNG BIẾN ĐỔI.GIA TỐC.
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
24 câu trắc nghiệm



Họ và tên……………………………………………Trường……………..…………...…...…
Câu 1.  Chọn phát biểu sai ? Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
A. luôn là một đại lượng vectơ. 
C. đặc trưng cho sự nhanh biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc theo thời gian.
B. luôn không đổi cả về hướng và độ lớn.
D. luôn cùng hướng với chuyển động của vật.
Câu 2.  Chọn phát biểu sai ?
A.Trong chuyển động chậm dần đều, gia tốc có giá trị âm. 
B.Trong chuyển động chậm dần đều, vectơ gia tốc ngược chiều với chuyển động. 
C.Trong chuyển động biến đổi đều, gia tốc luôn không đổi.
D.Trong chuyển động nhanh dần đều, vectơ gia tốc cùng chiều với chuyển động. 
Câu 3.  Công thức liên hệ vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều là
A. v = v0 + at2.	B.v = v0 + at.	C. v = v0 – at.	D. v =–v0 + at.
Câu 4.  Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với tốc độ đầu 2m/s, độ lớn gia tốc 4m/s2. Chọn phát biểu đúng nhất ?
A.Tốc độ của vật sau 2s là 8m/s.	
B.Đường đi sau 5s là 60 m.
C.Vật đạt tốc độ 20m/s sau 4 s.	
D.Sau khi đi được 10 m, tốc độ của vật là 64m/s.
Câu 5.  (KSCL Hai Bà Trưng 2019).Chọn nhận định sai ? Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều
A. a>0 và v0> 0. 	B. a>0 và v0 =0.	C. a<0 và v0 =0. 	D. a <0 và v0>0. 
Câu 6.  Độ dịch chuyển của một vật chuyển động thẳng có dạng: d = 4t + 2t2 (m;s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là
[bookmark: _GoBack]A.v = 4(t +1) (m/s).	B.v = 4(t – 1) (m/s).	C.v = 2(t – 2) (m/s)	D.v = 2(t + 2) (m/s).
Câu 7.  Để mô tả vận tốc của một vật chuyển động thẳng chậm dần đều, với chiều dương được chọn là chiều chuyển động. Phương trình vận tốc của chuyển động chậm dần đều được nhắc ở trên có dạng là

A.v=5t. 	B.v=15–3t. 	C.v=10+5t+2t2. 	D.v=.
Câu 8.  
Với chiều dương là chiều chuyển động, trong công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều đại lượng có thể có giá trị dương hoặc giá trị âm là
A.vận tốc.	B.thời gian.	C.quãng đường.	D.gia tốc.
Câu 9.  Một ô tô đang chuyển động với tốc độ 54 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đề dưng lại sau 10s. Tốc độ của ô tô sau khi hãm phanh được 6s là
A. 9 m/s. 	B. 6 m/s. 	C. 2,5 m/s.	D. 7.5 m/s.
Câu 10.  Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với tốc độ 36km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20s tốc độ còn 18km/h. Sau bao lâu kể từ khi hãm phanh thì tàu dừng lại
A.30s.	B.40s.	C.20s.	D.50s.
Câu 11.  Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có độ dịch chuyển d = – 2t + t2 (m); với t0 = 0, t đo bằng giây. Vật dừng lại ở thời điểm là


A.s.	B. 1s.	C. 2s.	D. s.
Câu 12.  (Hai Bà Trưng 2020_2021).Hai ô tô xuất phát cùng lúc từ Ga Huế chuyển động thẳng nhanh dần đều dọc theo đường Lê Lợi hướng về phía Trường THPT Hai Bà Trưng. Gia tốc của hai ô tô có độ lớn lần lượt là 0,6 m/s2 và 0,8 m/s2. Sau 15 giây hai ô tô cách nhau một khoảng 
A.22,5 m. 	B.45 m. 	C.20,5 m.	D.50,6 m. 
Câu 13.  [image: ]Đồ thị vận tốc theo thời gian của một chuyển động có dạng như hình vẽ. Chọn kết luận sai?
A.Chuyển động trên là nhanh dần đều.
B. Công thức tính vận tốc chuyển động là v = 2 + 1,6t (m/s).
C. Gia tốc chuyển động là 1,6 m/s2.
D.Quãng đường chuyển động trong thời gian 5s đầu là s = 50m.

Câu 14.  Chuyển động nhanh dần đều và chậm dần đều khác nhau ở điểm căn bản là
A. chuyển động nhanh dần đều luôn có vận tốc đầu. 
B. gia tốc của chuyển động nhanh dần đều âm, chậm dần đều dương. 
C. chuyển động chậm dần đều luôn có vận tốc đầu. 
D. gia tốc của chuyển động nhanh dần đều dương, chậm dần đều âm. 
Câu 15.  Trong số các đô thị (I), (II), (III) và (IV), đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng nhanh dần đều ?
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A. không phải là đồ thị (II) và (III). 	B. chỉ có đồ thị (I). 
C. chỉ có đồ thị (IV).		D. gồm đồ thị (1) và (III). 

Câu 16.  Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có
A.gia tốc bằng không và tốc ban đầu có dấu dương.
B. gia tốc luôn trái đấu với vận tốc.
C. gia tốc mang dấu âm, vận tốc ban đầu bằng không.
D. gia tốc phải luôn có dấu dương nếu vận tốc ban đầu bằng không. 
Câu 17.  Một đoàn tàu đang chuyển động với tốc độ 15 m/s thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút tàu dừng lại. Quãng đường mà tàu đi được trong thời gian đó là
A.600 m.	B.225 m.	C.500 m.	D.900 m.
Câu 18.  Xe chạy chậm dần đều lên một dốc có độ dài là s. Tốc độ ở chân dốc 54 km/h, ở đỉnh dốc là 36 km/h. Sau khi lên được nửa dốc thì tốc độ xe bằng
A.11,32 m/s.	B. 12,25 m/s.	C. 12,75 m/s.	D. 13,35m/s.
Câu 19.  (KTĐK Chuyên QH Huế).Một ôtô đang chạy với tốc độ12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ôtô đạt tốc độ 15m/s. Tốc độ của ôtô sau 20s kể từ khi tăng ga có giá trị là
A.v = 15 m/s.	B.v = 16 m/s.	C.v = 19 m/s.	D.v = 18 m/s.
Câu 20.  (KTĐK Chuyên QH Huế).Một đoàn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt tốc độ 36 km/h. Tính tốc độ của đoàn tàu sau khi chạy được 4 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga ?
A.16,3 m/s.	B.3,75 m/s.	C.18 m/s.	D.26,7 m/s.
Câu 21.  Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều theo một đường thẳng với độ dịch chuyển d =1,5t2. Gọi v là vận tốc của vật tại thời điểm t, S là quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t. Hệ thức đúng là 
A.v2 = 6S. 	B. v2 = 3S.	C. v2= 1,5S.	D. v2 =9S. 
Câu 22.  (KSCL Hai Bà Trưng 2019). Tốc độ cần đạt đế dòng máy bay thương mại Boeing 747 cất cánh rời khỏi đường bằng là 300 km/h. Biết rằng gia tốc của máy bay trong quá trình từ lúc xuất phát đến khi cất cánh là 0,92 m/s2.Chiều dài tối thiểu của đường băng để dòng máy bay này có thể cất cánh được là 
A. 3272 m.	B. 3774m.	C. 4150 m.	D. 2896 m.
Câu 23.  Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều trên một đường thẳng từ A đếnB.Biết tốc độ của chất điểm tại A và B lần lượt là 15 m/s và 30 m/s. Tốc độ của chất điểm khi đi qua điểm C trên đoạn AB với AC = 2BC có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 24 m/s.	B. 25 m/s.	C.26 m/s.	D.27 m/s.
Câu 24.  Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh dốc dài 150m và sau 15s nó đến chân dốc. Sau đó tiếp tục đi trên mặt ngang được 75m thì dừng lại. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là
A.22,5s.	B. 18,5s.	C. 30 s.	D. 50s.
---HẾT---
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